Thứ sáu  ngày 17 tháng 9 năm 2021
Họ và tên:…………………………………………….
Lớp : …………………………………………………
BÀI ÔN TẬP LỚP 5

Toán: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và  tỉ số của hai số đó.

Bài 1: Trong hộp có 4 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ.
a) Viết tỉ số của số bi xanh và bi đỏ...........................
b) Viết tỉ số của số bi đỏ và bi xanh...........................
c) Viết tỉ số của số bi xanh và tổng số bi...................
d) Viết tỉ số của số bi đỏ và tổng số bi........................

Bài 2: Bố hơn con 26 tuổi. Tuổi con bằng  tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Lan và Hồng sưu tầm được 60 con tem, biết rằng số tem Lan sưu tầm được bằng   số tem Hồng sưu tầm được. Tính số tem của mỗi bạn đã sưu tầm.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu

Bài 1. Trong từng trường hợp dưới đây, dấu hai chấm  có tác dụng gì?
a. Chó Sói choàng dậy tóm được Sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:
- Xin ông thả cháu ra.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Hai cảnh nối nhau vừa hiện ra trước mắt tôi: đàn ong mải mê rầm rộ; một bác Xén Tóc to xác, quá loài cứ ra vào ngẩn ngơ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. Điền dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng vào mỗi câu in đậm sau:
a. Ông lão nghe xong, bảo rằng:
Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.
b. Bụt đưa tay chỉ vào cây tre mà đọc: Khắc xuất! Khắc xuất!
Bài 3. Dấu chấm có tác dụng gì? Em hãy đặt câu có dấu chấm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Dấu chấm hỏi có tác dụng gì? Em hãy đặt câu có dấu chấm hỏi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. Dấu chấm than có tác dụng gì? Em hãy đặt câu có dấu chấm than.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kĩ thuật: Lắp ráp một đồ vật mà em thích
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